
  

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS LONG BIÊN  

 

ĐIỂM SƠ KẾT THI ĐUA HỌC KÌ I 

 

(Từ ngày 1/9 đến ngày 30/12 /2022) 

 

LỚP THÁNG 9 THÁNG 10 THÁNG 11 THÁNG 12 TỔNG 

ĐIỂM 

XẾP THỨ XẾP KHỐI KHEN 

NGỢI 

6A1 372 533.2 717.4 587.4 2210 16 7  

6A2 397 540 751.2 620.4 2308.6 1 1 NHẤT KHỐI 

6A3 370 537.8 744 591 2242.8 10 4  

6A4 398 535.8 753 604 2290.8 3 2  

6A5 368 508 718.2 580.8 2175 21 8  

6A6 388 533.4 743.8 592.4 2257.6 5 3  

6A7 373 534.4 726 591.6 2225 13 5  

6A8 365 534 730 581.1 2210.1 15 6  

7A1 397 487 747.3 618.6 2249.9 8 3  

7A2 381 530 734.6 603.8 2249.4 9 4  

7A3 400 541.8 742 610.8 2294.6 2 1 NHẤT KHỐI 

7A4 377 525.8 687.6 580.4 2170.8 22 6  

7A5 400 532.6 738.2 600.4 2271.2 4 2  

7A6 367 522.6 722 585.8 2197.4 19 5  

8A1 401 516.6 742 582.2 2241.8 11 2  

8A2 357 507.6 684.8 520.8 2070.2 26 6  

8A3 385 526.6 729 481.8 2122.4 23 5  

8A4 389 517 728 570.8 2204.8 17 4  

8A5 402 507 741.2 606 2256.2 7 1 NHẤT KHỐI 

8A6 402 518 725 579.6 2224.6 14 3  

9A1 357 519.2 692.4 521.8 2090.4 25 6  

9A2 396 540.8 728.6 591.6 2257 6 1 NHẤT KHỐI 

9A3 324 430.4 677 548.4 1979.8 27 7  

9A4 390 527.6 726.4 586 2230 12 2  

9A5 370 529.4 719.4 581.2 2200 18 3  

9A6 372 454 704.8 568.8 2099.6 24 5  

9A7 383 515.6 710.8 568.8 2178.2 20 4  



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


